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TÓM TẮT
Công trình cống đập Ba Lai là một phần của dự án thủy lợi Bắc Bến Tre được xây dựng và hoạt
động vào ngày 30 tháng 4 năm 2002, đã trực tiếp tác động đến hệ sinh thái cũng như chế độ thủy
văn trên địa bàn 04 huyện là Bình Đại, Ba Tri, Giồng Trôm và Châu Thành. Trước tác động trên, các
mô hình sinh kế của các hộ nông dân cũng có nhiều thay đổi với các đặc trưng như mô hình nuôi
thủy sản, mô hình ngọt hóa trồng lúa và cây ăn trái, mô hình chăn nuôi. Việc này cũng làm đa dạng
các hình thức sử dụng nguồn nước cũng như dẫn đến các mâu thuẫn trong việc sử dụng nguồn
nước trong sản xuất của các hộ dân trong khu vực. Mục tiêu chính của bài báo là phân tích về hiện
trạng mâu thuẫn sử dụng nguồn nước trong đời sống người dân dưới tác động của cống đập Ba
Lai. Nhóm tác giả đã tiến hành khảo sát 36 hộ dân và 8 cán bộ cấp huyện, xã bằng phương pháp
phỏng vấn sâu, sau đó xử lí để phân tích khách quan hiện trạng mâu thuẫn trong đời sống người
dân quanh đập Ba Lai. Kết quả cho thấy 4 đặc trưngmâu thuẫn về sử dụng nguồn nước trong khu
vực là: (i) mâu thuẫn giữa các hộ nuôi thủy sản và hộ theo mô hình ngọt hóa, (ii) mâu thuẫn giữa
các hộ nuôi thủy sản, (iii) mâu thuẫn giữa các hộ chăn nuôi và (vi) mâu thuẫn giữa các hộ dân và
chính quyền.
Từ khoá: cống đập Ba Lai, mâu thuẫn sử dụng nguồn nước, hộ nuôi trồng thủy sản

KHÁI QUÁT KHU VỰC VÀ VẤNĐỀ
NGHIÊN CỨU
Khái quát khu vực nghiên cứu
Bến Tre là tỉnh ven biển thuộc Đồng bằng sông Cửu
Long (ĐBSCL) với diện tích 2.287 km2, đường bờ
biển dài 65 km, là địa bàn sinh sống của hơn 1,3 triệu
người (2017) với sinh kế chính dựa vào nghề nông.
Tại Bến Tre nói riêng và ĐBSCL nói chung, tình trạng
xâm nhập mặn đang phá huỷ sinh kế của nông dân
bởi họ không có đủ nguồn lực và năng lực thích ứng.
Chính vì vậy, khi đối phó với hạn -mặn, các biện pháp
chủ yếuởĐBSCLhiệnnay là xây dựng công trình thuỷ
lợi, cống ngănmặn và chuyển đổi cây trồng, vật nuôi1.
Trong nỗ lực để giảm mặn và ngọt hóa, trung ương
và địa phương đã xây dựng chiến lược thích ứng bằng
nhiều biện pháp công trình, trong đó đáng kể nhất là
công trình Cống Đập Ba Lai (gọt tắt là Đập Ba Lai).
Đập Ba Lai là một phần của dự án thủy lợi Bắc Bến
Tre có vốn đầu tư trên 187 triệu USD. Dự án gồm có 3
hợp phần: (1) Phòng chống và ứng phó với xâm nhập
mặn, cung cấp nước ngọt cho sinh hoạt; (2) Quản lý
dòng chảy và cải thiện hệ thống mùa vụ; (3) Nâng cao
năng lực quản lý trong công tác thích nghi với biến
đổi khí hậu (BĐKH) và nước biển dâng. Nhiệm vụ
của Đập Ba Lai gồm: (1) Ngăn mặn, giữ ngọt, tiêu
úng, tiêu chua, rửa phèn, cải tạo đất canh tác); (2)

Cấp nước sinh hoạt tại các huyện ChâuThành, Giồng
Trôm và thị xã Bến Tre; (3) Kết hợp phát triển giao
thông thủy bộ và cải tạo môi trường sinh thái vùng
dự án. Tại tỉnh Bến Tre dự án trực tiếp tác động đến
hệ sinh thái và điều kiện sản xuất của hộ nông dân
trên địa bàn 4 huyện là Bình Đại, Ba Tri, Giồng Trôm
và Châu Thành. V ị trí địa lý vùng tác động của Đập
Ba Lai, tỉnh Bến Tre được được khoanh vùng trong
Hình 1.
Đối với khu vực ĐBSCL các hồ đập chủ yếu phục
vụ cho việc tưới tiêu, ngăn mặn nhằm phục vụ sinh
hoạt và điều tiết lũ. Do đặc điểm về địa hình là vùng
đồng bằng nên khu vực ĐBSCL không có Đập phục
vụ cho mục đích thủy điện. Đối với Đập Ba Lai, theo
nghiên cứu của Ngô Xuân Quảng và nhóm nghiên
cứu (2016) 3, bằng phương pháp sử dụng sinh vật chỉ
thị là tuyến trùng và động vật đáy không xương sống
cỡ trung bình để đánh giá và giám sát chất lượng môi
trường tại 8 cửa sông Mê Kông là Cửa Tiểu, Cửa Đại,
Cửa Ba Lai, cửa Hàm Luông, cửa Cổ Chiên, cửa Cung
Hầu, cửaĐịnhAn và cửa TrầnĐề cho thấy chất lượng
môi trường ở cửa sông Ba Lai hoàn toàn khác biệt,
kém hơn so với 7 cửa sông còn lại của hệ thống cửa
sôngMêKông. Trong số các nguyên nhân suy giảm về
chất lượngmôi trường nước và nền đáy ở cửa sông Ba
Lai thì việc ngăn dòng xây cống Đập đã tạo ra những
tác động tiêu cực đến môi trường sinh thái, biểu hiện
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Hình 1: Bản đồ quy hoạch nông nghiệp-lâm nghiệp-thủy sản Bến Tre đến năm 2020 2 .

cụ thể như hiện tượng bồi lắng dòng chảy, bồi lắng
và che lấp cửa sông, phát sinh phèn tiềm tàng nhiễm
mặn tầng bên dưới, phú dưỡng nền đáy và ảnh hưởng
đến nguồn lợi thủy sinh sinh vật.
Hệ sinh thái trong Đập Ba Lai là hệ sinh thái mở, với
hệ sinh thái cửa sông và vùng ngập mặn. Sông Hàm
Luông và sông MỹTho là hai dòng chính chuyển lưu
lượng nước của sông Tiền vào vùng dự án. Hiện nay,
domột phầnđoạnđầunguồn của sôngBaLai đã bị bồi
lấp nên việc chuyển nước ngọt từ sôngTiền vào không
đáng kể, thêm vào đó vào mùa khô nước mặn từ biển
Đông theo các cửa sông Cổ Chiên, Hàm Luông, Ba
Lai, sông Cửa Đại xâm nhập vào trong nội đồng làm
cho nhiều vùng bị mặn hóa và thiếu nước ngọt4.
Dự án Bắc Bến Tre đang trong quá trình vận hành,
hệ thống công trình chưa khép kín nên nước mặn
hàng năm vẫn xâm nhập qua các vị trí như sông Giao
Hòa, sông Bến Tre, sôngThủCửu làm ảnh hưởng đến
hồ chứa nước ngọt Ba Lai. Những năm nước mặn
xâm nhập sớm, lúa vụ Đông-Xuân vùng trọng điểm
lúa Giồng Trôm và Ba Tri bị nước mặn đe dọa gây
ảnh hưởng thiệt hại đến năng suất và sản lượng. Đối
với các loại cây ăn trái, tuy thời gian nhiễm mặn trên
1,5‰ chỉ khoảng từ 1 đến 2 tháng mỗi năm nhưng
cũng bị giảm năng suất và chất lượng. Ngoài ra, việc

triển khai các quy hoạch sản xuất, chuyển đổi cơ cấu,
bố trí cây trồng vật nuôi trong vùng dự án gặp nhiều
khó khăn, một số diện tích chưa ngọt hóa người dân
sản xuất nhiều đối tượngmặn ngọt đan xen nhau5, từ
đó xảy ra các tranh chấp/mâu thuẫn về nguồn nước.

Khái quát vấn đề nghiên cứu
Các nghiên cứu trên thế giới cho thấy việc xây dựng
Đập đã tác động rất lớn tới sinh thái môi trường như:
làm mất lượng lớn phù sa phía hạ nguồn; nước trong
hồ chứa bị tù đọng gây ô nhiễm hữu cơ; tăng cường
phân hủy và tích tụ các hợp chất độc hại kỵ khí tạo
khí nhà kính6.Đập tạo hồ làm nước có thể thấm qua
các tầng đất gây úng, tăngmức độ bão hòa các lớp thổ
nhưỡng, có thể ảnh hưởng đến việc ổn định vỏ trái
đất gây hiện tượng động đất, đất chuồi xảy ra thường
xuyên sau khi có các hồ chứa7, thay đổi chế độ dòng
chảy trên sông có thể tạo ra một hình thái xói lở ảnh
hưởng ổn định bờ sông và hệ sinh thái hai bên bờ
sông8.
Tác giả Đoàn Văn Phúc (2008)9 đã mô tả diễn biến
môi trường nước sau khi các công trìnhĐập Ba Lai và
Cầu Sập đi vào hoạt động, tác giả cũng đi vào điều tra
đời sống dân sinh và tình hình sử dụng nguồn nước
sinh hoạt và hoạt động nuôi trồng thủy sản, tuy nhiên
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kết quả chỉ dừng lại ở việc mô tả thực trạng về các mô
hình sản suất vùng Ba Lai- Cầu Sập. Nhận định từ kết
quả nghiên cứu của đề tài cho thấy, hệ thống thủy lợi
Ba Lai đã làm thay đổi cơ bản sinh thái trong vùng.
TheoNgôXuânQuảng và nhómnghiên cứu (2017) 10,
trong số các nguyên nhân suy giảm về chất lượng môi
trường nước và nền đáy ở cửa sông Ba Lai thì việc
ngăn dòng xây cống Đập đã tạo ra những tác động
tiêu cực đến môi trường sinh thái. Biểu hiện cụ thể là
hiện tượng bồi lắng dòng chảy, bồi lắng và che lấp cửa
sông, phát sinh phèn tiềm tàng, nhiễm mặn tầng bên
dưới, phú dưỡng nền đáy và ảnh hưởng đến nguồn lợi
thủy sinh sinh vật.
Tác giả Đặng Thị Lệ Thúy (2015) 11 đã đánh giá tác
động của Đập Ba Lai đến cơ cấu nghề nghiệp của
người dân huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Kết quả của
cuộc nghiên cứu đã nêu lên sự chuyển đổi về ngành
nghề, thay đổi thu nhập, thay đổi mục đích sử dụng
đất, biến đổi trong trồng trọt, chăn nuôi cũng như
ngành thủy sản. Tác giả đưa ra các ảnh hưởng tích cực
và tác động tiêu cực của Đập Ba Lai đến hoạt động
kinh tế của người dân huyện Ba Tri. Về ảnh hưởng
tích cực, tác giả đề cập đến vấn đề năng suất nông
nghiệp tăng lên, chuyển đổi cây trồng từmía sang dừa
xen canh cây ăn trái có lợi nhuận cao hơn, tạo điều
kiện thuận lợi cho dê - bò sinh sống và nghề nuôi tôm
phát triểnmạnh. Bên cạnh những ảnh hưởng tích cực
Đập Ba Lai mang lại thì tác giả cũng nhấn mạnh các
tác động tiêu cực của Đập Ba Lai như ô nhiễm nguồn
nước do nuôi cá, nghề nuôi nghêu - sò bị ảnh hưởng.
Hiện trạng bồi lấp sông Ba Lai làm cho sản lượng thủy
sản ngày càng suy giảm, sông sạt lở đánh mất các ao
nuôi tôm và việc di chuyển giao thông đường thủy
gặp nhiều khó khăn. Nghiên cứu vẫn còn dừng lại ở
việc mô tả hiện trạngmà chưa phân tích được nguyên
nhân của những hiện tượng thay đổi đó, cũng như
đánh giá sự thay đổi hoạt động sinh kế của nông hộ
dưới tác động của Đập Ba Lai trong một chuỗi thời
gian từ khi có Đập đến thời điểm nghiên cứu.
Trong nghiên cứu của tác giả Dương Trung Huân
(2015)12 xác định tác động môi trường của Đập Ba
Lai ảnh hưởng đến nghề nuôi trồng và đánh bắt thủy
sản ở huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre sau hơn 10 năm
Đập hoạt động. Kết quả của cuộc nghiên cứu đã nêu
lên mâu thuẫn lợi ích kinh tế - môi trường giữa vùng
trước và sau Đập Ba Lai; giữa khả năng chuyển đổi cơ
cấu nghề nghiệp của hộ dân nghề đánh bắt và nuôi
trồng thủy sản. Mâu thuẫn giữa các hộ dân nghề nuôi
trồng, đánh bắt thủy hải sản với các nghề khác trong
huyện Bình Đại. Đó là mâu thuẫn giữa nghềmuối với
nghề nuôi sò huyết, nghề canh tác nông nghiệp với
nghề nuôi trồng đánh bắt thủy hải sản. Từ các mâu
thuẫn trên cho thấy, lợi ích của Đập Ba Lai đối với

huyện Bình Đại có sự đối lập giữa khu vực trên Đập
và khu vực dưới Đập. Tuy nhiên, nghiên cứu chưa
phân tích được sâu xa nguyên nhân của những mâu
thuẫn này cũng như tìmhiểu nguyện vọng và năng lực
của hộ nông dân cho vấn đề này. Mặc dù vậy, chưa
có nghiên cứu nào đi sâu tìm hiểu các mâu thuẫn về
sử dụng nguồn nước giữa các hộ dân trong khu vực.
Do đó, đây là nghiên cứu đầu tiên phân tích về hiện
trạng mâu thuẫn nguồn nước trong đời sống người
dân quanh đập Ba Lai.

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Để thực hiện nghiên cứu vềmâu thuẫn sử dụngnguồn
nước, nhóm tác giả tiến hành thực hiện theo các bước
sau:
Bước 1: Xác định loại xung đột (bằng dữ liệu thứ cấp).
Bước 2: Xác định các bên liên quan, các nhóm lợi ích
liên quan đến vấn đề xung đột (bằng dữ liệu thứ cấp).
Bước 3: Xác định các nguyên nhân gốc của các xung
đột (bằng kết quả khảo sát thực địa và phân tích).
Bước 4: Phân tích mức độ, tác động của các xung đột
(bằng kết quả khảo sát thực địa và phân tích).
Cụ thể, các phương pháp nghiên cứu được thực hiện
trong đề tài được tiến hành như sau:

• Các phương pháp thu thập và phân tích dữ
liệu thứ cấp
Nhóm tác giả kế thừa có chọn lọc các kết quả nghiên
cứu trước, dữ liệu, thông tin liên quan đến nội dung
của đề tài. Thu thập và phân tích dữ liệu thứ cấp từ
Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện qua kết quả thống kê,
báo cáo hàng năm từ khi Đập Ba Lai đưa vào hoạt
động (từ năm 2002-2016). Dữ liệu thứ cấp còn được
thu thập từ các công bố khoa học trong và ngoài nước
liên quan đến đề tài. Từ dữ liệu thứ cấp, nhóm dùng
phương pháp phân tích tổng hợp để hoàn thành bước
1 và 2 để làm cơ sở tiến thành khảo sát thực địa.

• Các phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp
Để có dữ liệu phân tích cho các bước 3 và 4, nhóm
tiến hành khảo sát vào 2 đợt là tháng 8 năm 2017 và
tháng 1 năm 2018.
Nhóm tiến hành thực hiện phỏng vấn sâu theo chủ
đề với 36 hộ gồm: 18 hộ theo mô hình ngọt hóa và
18 hộ nuôi trồng thủy sản (NTTS) nước mặn (Châu
Bình (04), Tân Mỹ (06), Tân Xuân (07), Thới Thuận
(05), Thạnh Trị (05), Đại Hòa Lộc (03), Châu Hưng
(06)). Địa bàn phỏng vấn được thực hiện tại 03 huyện
chịu sự tác động mạnh của Cống Đập Ba Lai là huyện
Giồng Trôm, Ba Tri và Bình Đại. Thời gian thực hiện
phỏng vấn vào tháng 8/2017 và tháng 01/2018.
Ngoài ra, nhóm tiến hành phỏng vấn nhanh lãnh
đạo các huyện và xã liên quan đến chính sách và vấn
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đề quản lý từ trên xuống (top-down) và từ dưới lên
(down-top):
+ Phỏng vấn 4 lãnh đạo cấp huyện ( Bình Đại, Ba Tri,
Giồng Trôm) về các vấn đề liên quan đến phát triển
kinh tế - xã hội, về việc xây dựng dự án Đập Ba Lai,
ảnh hưởng của Đập Ba Lai và BĐKH đến hoạt động
NTTS của nông hộ trên địa bàn cấp tỉnh và cấp huyện.
+ Phỏng vấn 4 lãnh đạo cấp ấp, xã (Châu Bình,Thạnh
Trị, Tân Xuân, Châu Hưng) về tình hình dân số; kinh
tế - xã hội; tình hình NTTS và các vấn đề mâu thuẫn
cộng đồng, tác động củaĐậpBa Lai đến các hoạt động
NTTS của cấp ấp, xã.

• Phương pháp xử lý dữ liệu sơ cấp
Kết quả khảo sát phỏng vấn sâu được nhập và xử lý
bằng chương trình Microsoft Excel theo nhóm chủ
đề và tổng hợp thành bảng để cho ra kết quả khái
quát của mâu thuẫn sử dụng nguồn nước tại khu vực
nghiên cứu.
Kết quả bảng thống kê bằng Excel được tính như sau:
Tại mỗi xã, trong tổng số ý kiến tham gia trả lời, các
hộ chọn vấn đề mâu thuẫn chiếm tỷ trọng bao nhiêu
trong số các ý kiến trả lời. Do số lượng hộ phỏng vấn
sâu không nhiều nên chỉ lấy giá trị tỷ trọng từ 0 đến
1.
Công thức 1 tính tỷ trọng cho giá trị mâu thuẫn tại
mỗi xã:

a =
f
n

a: Tỷ trọng xác nhận có mâu thuẫn trong tổng số ý
kiến
f: Số ý kiến đánh giá xác nhận có mâu thuẫn
n: Số ý kiến được phỏng vấn liên quan vấn đề mâu
thuẫn
Kết quả tính toán của Công thức 1 được thể hiện qua
Bảng 1.
Ý kiến của chính quyền và hộ nông dân nhận định
được trích dẫn trực tiếp minh họa cho nội dung phân
tích.

KẾT QUẢNGHIÊN CỨU
Mâu thuẫn về sử dụng nguồn nước giữa
những hộ theo mô hình ngọt hóa và hộ
NTTS
Mâu thuẫn trong sử dụng nguồn nước diễn ra gay gắt
giữa những hộ nông dân theo mô hình mặn và ngọt.
Những hộ gia đình sản xuấtmôhình ngọt thì theo chủ
trương ngọt hoá của Ban quản lý Đập. Còn lại những
hộ gia đình sản xuất mô hình mặn thì theo lợi nhuận
và kinh nghiệm, tập quán canh tác lâu đời. Hộ NTTS
đào giếng, đào sâu ao lắng lấy nước mạch hoặc đào
giếng khoan để dẫn nước mặn vào nuôi tôm làm cho

vùng đất bị nhiễm mặn, từ đó khiến cho các hộ ngọt
không thể tiếp tục canh tác. Kết quả điều tra cho thấy,
18 hộ nuôi trồng thuỷ sản dù trong đê hay ngoài đê,
dù được quy hoạch nuôi tôm hay trong vùng ngọt hoá
đều quyết định sử dụng nguồn nước mặn để NTTS.
Vì thế đã ảnh hưởng đến những hộ gia đình sản xuất
theo mô hình ngọt khu vực trong đê. Theo kết quả
từ Bảng 1, xã Thạnh Trị là khu vực thể hiện rõ mâu
thuẫn này (tỷ trọng là 0,8). Người dân nơi đây có lịch
sử nuôi tôm từ trước khi xâyĐập. Từ khi chính quyền
địa phương có chủ trương chuyển đổi mô hình sản
xuất sang nuôi thuỷ sản nước ngọt người dân bị thua
lỗ. Do đó, họ đã sử dụng nguồn nước giếng khoan
chuyển sang nuôi tôm trở lại.
Hộ NTTS khoan giếng để lấy nước mặn trong môi
trường ngọt hoá đã ảnh hưởng rất nhiều đến việc
xâm nhậpmặn từmạch nước ngầm do người dân đào
giếng lấy nước mặn nuôi tôm. Sự tranh chấp giữa các
hộ cũng nhằm mục đích giải quyết vấn đề này. MPV
Ttri-3G.BĐ16 làmột trong số các nông hộ ở xãThạnh
Trị không theomô hình ngọt hóa vì đất và nước ở khu
vực này đã bị nhiễm mặn nên việc theo chủ trương
ngọt hóa của Ban Quản lý Đập là rất khó khăn.
“… cây của tui trồng cứ bị đèo đẹt, do khu vực này đất
- nước bị nhiễm mặn hết rồi. Ở đây chính quyền muốn
chúng tôi trồng trọt và sử dụng nước ngọt nhưng các ông
lại không “làm căng” việc hộ NTTS xung quanh tự do
đào vuông nuôi tôm, nước mặn vào làm chúng tôi cũng
bị ảnh hưởng, hộ tôi phải dẫn nước ngọt vào trữ sẵn để
phòng khi bên ngoài bị nhiễm mặn thì hộ tôi cũng ít bị
ảnh hưởng. Nhưng về lâu dài tôi lo lắm vì các hộ xung
quanh cứ đào vuông tôm thế này thì cây trồng tôi cũng
bị chết hết” (Theo mẫu phỏng vấn Ttri-3G.BĐ16).
Tuy nhiên, chính quyền địa phương vẫn chưa có động
thái giải quyết triệt để cho đôi dòng mặn - ngọt này.
Nếu theo mô hình mặn hóa thì đi ngược với chủ
trương ngọt hóa của Ban Quản lý Đập, còn nếu theo
mô hình ngọt hóa thì người dân không chấp nhận
chuyển đổi vì lợi nhuận không cao, hoặc đất và nguồn
nước của khu vực NTTS đã bị nhiễm mặn không thể
chuyểnđổi được sang canh tác theomôhìnhngọt hóa.
Do đó, mâu thuẫn giữa hộ theo mô hình mặn và ngọt
trong khu vực này vẫn chưa được giải quyết và mâu
thuẫn mỗi ngày càng cao. Bên cạnh đó cũng dẫn đến
mâu thuẫn giữa các hộ sản xuất và chính quyền địa
phương (được phân tích ởMụcmâu thuẫn giữa chính
quyền địa phương và hộ NTTS).

Mâu thuẫn giữa những hộ NTTS
Những hộ NTTS trong khu vực cống đập Ba Lai như
khu vựcTânXuân, vừa nằmphía trongĐập, vừa là nơi
hạ nguồn, nơi nhận những nguồn nước xả thải từ khu
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Bảng 1: Bảng thống kêmâu thuẫn sử dụng nguồn nước tại khu vực nghiên cứu (tính theo tỷ trọng)

Mâu thuẫn về sử dụng
nguồn nước

Tân
Xuân

Thới
Thuận

Thạnh
Trị

Đại Hòa
Lộc

Châu
Bình

Tân
Mỹ

Châu
Hưng

Giữa nông hộ và chính quyền 0,57 0 1 0 0,5 0 0,5

Giữa hộ mặn và hộ ngọt 0,57 0,2 0,8 0,3 0,25 0 0,33

Giữa các hộ chăn nuôi 0 0,4 0,2 0,33 0 0,16 0,5

Giữa các hộ NTTS 0,29 0 0,4 0 0,5 0 0

vực thượng nguồn và là nơi tiếp giáp với cống Đập.
Nguồn nước nơi đây bị ô nhiễm từ nhiều nguồn khác
nhau như rác thải sinh hoạt, do nước bị ứ đọng không
lưu thông được, nhất là những hộ NTTS ở thượng
nguồn xả nước ô nhiễm dịch bệnh từ NTTS. Đây là
một trong những nguyên nhân dẫn đến hộ NTTS tại
khu vực Tân Xuân bị thua lỗ hàng loạt. Tỷ trọng các
hộ có ý kiến liên quan đến vấn đề mâu thuẫn chiếm
0,29 (Bảng 1).
“ Khu vực này nước ô nhiễm dữ lắm, tất cả là do các
khu vực ở trên thượng nguồn nuôi tôm mà tôm họ bị
bệnh là họ xả thải hết xuống đây nên tụi tui phải gánh
chịu. Mấy năm gần đây nhiều dịch bệnh lạ xuất hiện
cho tôm như bệnh đốm trắng, bệnh gan của tôm. Tụi
tui đâu biết cách nào phòng ngừa, đành phó thác cho
trời vậy” (Theo mẫu phỏng vấn TX-2G.BT.04).
Mẫu phỏng vấn TX-2G.BT.04 sống bằng nghề nuôi
tôm, nhưng từ khi cóĐập, nhất là những năm gần đây
việc nuôi tôm của gia đình gặp thua lỗ liên tục do tôm
bị bệnh khi đang nuôi, không bán được, gia đình phải
vay nợ của ngân hàng. Theo ý kiến của mẫu phỏng
vấn này nguyên nhân là những hộ NTTS ở thượng
nguồn đã xả thải nước ô nhiễmđến khu vực này. Theo
các hộ thua lỗ thì mâu thuẫn cần phải được giải quyết
một cách triệt để từ 2 phía: chính quyền phải có chế
độ đóng xả cống đập hợp lý hơn và các hộ nuôi thủy
sản ở khu vực thượng nguồn phải có hệ thống xử lý
nước thải từ ao nuôi thủy sản cũng như kiểm soát dịch
bệnh tốt.
“Nguồn nước nuôi tôm ở đây chú lấy chủ yếu ở sông Ba
Lai vào, sau đó đem qua ao lắng rồi lấy qua nuôi tôm.
Bệnh của tôm có liên quan tới nguồn nước vì do các hộ
nuôi tômnước hư xổ ra ngoài cống sau đó xả cống người
dân không biết lại lấy vào sử dụng lại bị hư, có ao lắng
thì sẽ giảm được nhiều rủi ro cho khi nuôi tôm nhưng
đôi khi cũng bị ảnh hưởng nặng” ( TX-2G.BT.05).
Mâu thuẫn về việc sử dụng nguồn nước giữa những
hộ nuôi trồng thủy sản tại xã Châu Bình có tỷ trọng là
0,5. Mâu thuẫn này được phân tích xuất phát từ dịch
bệnh giữa các ao nuôi thủy sản trong khu vực.

Mâu thuẫn về sử dụng nguồn nước giữa
những hộ chăn nuôi

Trên thiết kế của dự án Vận hành đập, diện tích đất
nông nghiệp trong vùng được mở rộng thuận lợi cho
việc canh tác nguồn nước ngọt đem lại năng suất cây
trồng cao hơn. Sau 10 năm đưa vào sử dụng, công
trình cống đập Ba Lai đã góp phần ngănmặn, trữ ngọt
(vùng hồ nước ngọt sông Ba Lai từ ngã tư sông Ba
Lai với kênh Giao Hòa – Chẹt Sậy đến cống Ba Lai
dài khoảng 30 km, dung tích hồ khoảng 150 triệu mét
khối), góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi
của 3 huyện Ba Tri, Bình Đại và Giồng Trôm. Năng
suất lúa tăng bình quân từ 3,5 tấn/ha lên 4,2 tấn/ha của
huyện BìnhĐại; 4,3 lên 4,9 tấn/ha của huyện Ba Tri và
4,6 lên 5,2 tấn/ha của huyện Giồng Trôm. Diện tích
trồng dừa tại 3 huyện này tăng thêm 5.600 ha, năng
suất từ 5.700 trái/ha năm lên 7.800 trái/ha năm. Các
loại cây trồng khác phát triển ổn định, ngày càng nâng
cao năng suất và chất lượng5. Tuy nhiên trên thực tế,
ô nhiễm môi trường cũng diễn ra ngày càng nghiêm
trọng do nguồn nước không thể lưu thông, nhất là
những hộ chăn nuôi. Một số hộ dân tự ý đào ao nuôi
thủy sản (như tôm nước mặn, cá tra), xả nước thải
trực tiếp ra sông, gây ô nhiểm, ảnh hưởng đến chất
lượng nguồn nước cung cấp cho các nhà máy nước
sinh hoạt trong khu vực 5. Việc ô nhiễm nguồn nước
có nguy cơ gây ra dịch bệnh cho gia cầm, gia súc.
Có 32/36 mẫu phỏng vấn sâu cho rằng nguồn nước
bị ô nhiễm từ khi có Đập. Thông tin phỏng vấn sâu
một hộ dân tại huyện Bình Đại cho biết: “Xung quanh
khu tui ở, ai cũng nuôi heo và vịt, tất cả đều thải nước
xuống con kênh này, nhiều quá nó đâu có thoát được.
Hộ của tui có tận dụng làm Biogas, luôn xử lý nước thải
chăn nuôi trước khi cho ra kênh rạch, nhưng hộ nhà kế
bên thì không xử lý gì mà cho thẳng ra kênh nên mới
bị ô nhiễm như vầy. Nguồn nước lấy vào để chăn nuôi
cũng là nguồn nước từ kênh rạch, lóng phèn cho trong
rồi sử dụng. Hơn hai năm nay nhà tui nuôi vịt thì cũng
bị bệnh, nuôi heo cũng bệnh mà bác sĩ thú y cũng không
chữa nổi. Cả hai năm nay nhà bị thua lỗ nhiều, nuôi
gì cũng bất ổn (Theo mẫu phỏng vấn CH-3R.BĐ.34).
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Hình 2: Nguồn nước ô nhiễm do chăn nuôi (nước tù đọng) tại huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre Nguồn: Ngô Thị
Thu Trang chụp tháng 01/2018
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Hình 2 là minh chứng về nguồn nước thải của một
hộ chăn nuôi đổ trực tiếp ra kênh rạch trong khu vực
nghiên cứu.
Theo khảo sát thực tế, tất cả các hộ chăn nuôi ở khu
vực này bắt buộc phải sử dụng nguồn nước từ Đập Ba
Lai. Việc nước không thể lưu thông được do lịch vận
hành cống Đập một tháng chỉ diễn ra hai lần đã làm
ảnh hưởng đếnmôi trường chăn nuôi của các hộ dân,
cụ thể là vật nuôi luôn bị bệnh gây tổn thất lớn cho
nông hộ.
Khi khảo sát, những hộ xung quanh cùng sử dụng
nguồn nước ô nhiễm này cho chăn nuôi xảy ra mâu
thuẫn vì họ quy việc ô nhiễm cho hoạt động xả thải từ
chăn nuôi của các hộ lân cận. Tuy nhiên, sau hơn 10
năm chính quyền địa phương và người dân vẫn chưa
có biện pháp giải quyết mối mâu thuẫn này.

Mâu thuẫn giữa chính quyềnđịa phương và
hộ NTTS
Chính sách hỗ trợ hộ dân chuyển sang canh tác theo
mô hình ngọt hóa được quan tâm ở khu vực xảy ra
nhiều xung đột giữa người dân và chính quyền địa
phương, giữa lợi nhuận từ NTTS và mục tiêu ngọt
hoá của Ban Quản lý Đập. Tại xã Thạnh Trị, chính
quyền địa phương đã tổ chức giới thiệu cho nông dân
mô hình sản xuất có giá trị cao; huy động nông dân
chuyển đổi cơ cấu nuôi, trồng bằng cách hỗ trợ tài
chính và kỹ thuật, đầu tư cơ sở hạ tầng hay họp bàn
với dân về việc chuyển đổi cơ cấu nuôi, trồng. Chẳng
hạn như “…khi dừa bị thất thu do nước mặn thì chính
quyền hỗ trợ một công đất được 200.000 đồng, lúa cũng
được hỗ trợ cứ mỗi công từ 50.000 đồng đến 200.000
đồng” (Theo mẫu phỏng vấn TTrị-3D. BĐ.12). Tuy
nhiên, theo nhận định của người dân, thì hỗ trợ này
chưa thực sự giải quyết được những khó khăn mà hộ
dân gặp phải từ khi có đập Ba Lai và nó ảnh hưởng
trực tiếp đến sinh kế của hộ.
Khi xây dựng cống Đập tại xã Châu Hưng năm 2005,
việc thông báo, quy hoạch và triển khai chưa hợp lý
dẫn đến một số hộ dân trồng cây ăn trái (bưởi, mít,
mãng cầu, dừa) và trồngmía tại xã không có nước tưới
tiêu. Thêm vào đó, họ lại không đào giếng được vào
mùa khô nên bắt buộc phải bỏmô hình canh tác nông
nghiệp, bỏ đất và đi làm thuê. Điều này dẫn đến mâu
thuẫn giữa các hộ và chính quyền diễn ra trong một
thời gian dài cho đến năm 2012 và trên thực tế cũng
làm thay đổi đặc điểm xã hội của cộng đồng trong khu
vực. Theo phỏng vấn cán bộ Xã Châu Hưng,“… nhiều
gia đình không thể tiếp tục sản xuất đã đi lên thành phố
làm ăn, số còn lại đi làm mướn ở các xã lân cận cho nên
gây khó khăn trong việc quản lý của địa phương”.
Mâu thuẫn giữa hộ nông dân với chính quyền địa
phương diễn ra ở hầu hết các xã Tân Xuân, Châu Bình

và nhất là Thạnh Trị với tỷ trọng tương ứng là 0,57,
0,5 và 1. Ở Thạnh Trị, mâu thuẫn diễn ra đỉnh điểm,
nhiều lần chính quyền địa phương đã mời các hộ dân
lên họp để động viên họ chuyển đổi sinh kế, cảnh cáo
việc đào giếng ngăn mặn. Tuy nhiên, họ vẫn tiếp tục
nuôi và lấy nước từ giếng khoan. Hiện tại địa phương
vẫn chưa có giải pháp sinh kế nào thay thế để người
dân có được lợi nhuận như từ việc lấy nước mạch
nuôi tôm nên đây vẫn là vùng xung đột nặng nề giữa
hộ NTTS và chính quyền địa phương. Theo báo cáo
của Công ty TNHH một thành viên khai thác công
trình thủy lợi Bến Tre về Công tác quản lý khai thác
hệ thống thủy lợi Ba Lai và hiệu quả công trình sau
khi đưa vào sử dụng thì việc các “hộ dân tự ý đào ao
nuôi thủy sản (như tôm nước mặn, cá tra), xả nước
thảy trực tiếp ra sông, gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến chất
lượng nguồn nước cung cấp cho các nhà máy nước sinh
hoạt trong khu vực”. Chính vì thế, việc giải quyết mâu
thuẫn giữa các bên cần có giải pháp cụ thể và lâu dài.
Việc vận động nông dân chuyển đổi cây trồng vật nuôi
thể hiện rõ ở khu vực xảy ra nhiều mâu thuẫn như
khu vựcThạnh Trị. Tại xã, cả 4 hộ phỏng vấn sâu đều
có mâu thuẫn với chính quyền địa phương. Vị trí xã
Thạnh Trị là vùng đất nằm trong đê. Tuy nhiên, từ
xưa đến nay lịch sử canh tác của vùng đất này làNTTS
nước mặn, người dân gặp nhiều khó khăn trong quá
trình chuyển đổi sang mô hình ngọt hóa khi có Đập
Ba Lai. Người dân xã Thạnh Trị ngại chuyển đổi vì
mô hình sinh kế ngọt hoá không mang lại cho họ lợi
nhuận cao như NTTS. Chính vì vậy, hộ NTTS ở khu
vực này không chấp nhận quy hoạch từ chính quyền.
Họ tự ý mở rộng diện tích vuông nuôi tôm và hình
thành nên những giếng khoan 60-70 mét, mong dẫn
nguồn nướcmặn vào nuôi tôm. Vào năm 2013, chính
quyền địa phương đã cho người đến từng hộ NTTS
lấp tất cả các giếng khoan. Tuy nhiên, vì lợi nhuận
nên hộ dân NTTS vẫn tiếp tục đào giếng và “giấu kín”
chúng (Hình 3).
Việc làm trên làm môi trường đất và nước khu vực
được quy hoạch ngọt hóa bên trong cống Đập trở nên
bị nhiễmmặn. Chính quyền địa phương đã nhiều lần
mời người dân lên họp để ngăn chặn vấn đề này (Theo
phỏng vấn cán bộ Xã Thạnh Trị). Tuy nhiên việc làm
đó không hiệu quả, có khi đượcmời họp nhưng người
dân vẫn không cómặt. Kết quả điều tra khi phỏng vấn
hộ dân cho thấy, người dân phản đối các giải pháp của
chính quyền và cân nhắc các giải pháp này có thể ảnh
hưởng đến hoạt động sinh kế của gia đình.
Hiện tại chính quyền địa phương vẫn chưa có biện
pháp giải quyết cho việc đào ao lấy nước ngầm. Theo ý
kiến của quản lý hội khuyến nông xãThạnhTrị: “Hiện
tại chúng tôi phải làm lơ cho hộ NTTS, vì chỉ có mô
hình này người dân mới có nhiều lợi nhuận. Chúng
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Hình 3: Giếng khoan 70mét dẫn nướcmặn vào ao lắng được che dưới thùng xốp. Nguồn: Ngô Thị Thu Trang
chụp tháng 01/2018

tôi đã thử cho các hộ nông dân thí điểm nuôi cá ngọt,
trồng bưởi nhưng đều bị thất bại. Chúng tôi cũng biết
những hộ đang trồng cây ăn trái sẽ bị ảnh hưởng nhưng
mình không làm lơ thì hộNTTS ở đây cũng sẽ nuôi tôm.
Chúng tôi đã cho phá tất cả các cây giếng khoan năm
2013 nhưng sau đó người dân vẫn tiếp tục đào lại bằng
hình thức lén lút hơn, tinh vi hơn”.
Ngoài ra, khu vực ngoài đê như xã Đại Hòa Lộc và
ThớiThuận, hộ nông dân cũng đòi giải trình về lịch xả
cống Đập gây ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng
nuôi thuỷ sản. Theo mẫu phỏng vấn TT.3J.BĐ.11:
“Hiện tại lịch xã cống Đập rất vô chừng nên chúng tôi
không biết trang bị bằng cách nào, hàu chúng tôi nuôi
xuôi theo con nước nên mỗi khi xã cống Đập nó bị chết
và bị thất thoát nhiều lắm. Cũng đã nhiều lần kiện
lên trên để được thông báo đến tận người dân lịch vận
hành cống Đập để tôi và mọi người còn biết mà chuẩn
bị, tránh việc thất thoát ít nhất có thể. Chắc chắn việc
hoạt động cống đập ảnh hưởng đến nước nuôi sò và hàu
của tụi tui, nhưng không biết tính sao?”
Trong thời gian này, Công ty quản lý công trình cống
Đập Ba Lai xả nước theo định kỳ hai lần một tháng
vào ngày 15, 16 và ngày 29, 30 (âm lịch), tuy nhiên có
những lúc xả nước không nằm trong kế hoạch do yêu
cầu của hộ dân trong vùng ngọt hóa hoặc nhu cầu từ
chính quyền địa phương, hoặc để thoát nước ô nhiễm.
Do vậy, những hộ bên ngoài cống Đập bị ảnh hưởng
từ những đợt xả cống này.

THẢO LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Mâu thuẫn trong sử dụng nguồn nước xảy ra chủ yếu
với những hộ sản xuất theo mô hình ngọt hóa, đó là
do sự cản trở việc lưu thông nước của Đập gây nên ô
nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả
sản xuất trong chăn nuôi và trồng trọt.

Đập Ba Lai là một trong những giải pháp công trình
nhằm thích ứng với hạn - mặn tại ĐBSCL. Tuy nhiên,
qua kết quả phân tích cho chúng ta thấy, giải pháp
công trình này đang gặp rất nhiều vấn đề. Chính sự
can thiệp của giải pháp công trình đã dẫn đến những
“bất thường” của tự nhiên như sự thay đổi dòng chảy
của sông dẫn đến xói lở, ô nhiễm nguồn nước do
không lưu thông được hay chính việc xả nước ô nhiễm
từ trong Đập ra bên ngoài làm ảnh hưởng đến sinh kế
của nông hộ quanh công trình cống Đập Ba Lai. Mâu
thuẫn về sử dụng nguồn nước tại Đập Ba Lai là một
trong những hệ quả tất yếu của quá trình chuyển đổi
sinh kế này.
Để giải quyết các mâu thuẫn trên, tại địa phương cần
có sự phối hợp giữa thực hiện các biện pháp xây dựng
công trình và phi công trình như sau:

•Giải pháp công trình
Sauhơn 16nămcốngđậpBaLai đi vào hoạt động,một
số nơi đã được tận hưởng nguồn nước ngọt và một
số nơi vẫn bị nhiễm mặn. Nguyên nhân xảy ra tình
trạng này là do hệ thống thủy lợi chưa hoàn chỉnh,
phía thượng nguồn là kênh Chẹt Sậy (chảy từ phía
sông Hàm Luông) và kênh Giao Hòa (chảy từ phía
sông Tiền) đổ ngược vào sông Ba Lai. Do vậy, vào
mùa khô nơi đây bị nhiễm mặn khá nặng. Người dân
sống trong điều kiện khi có nước ngọt, khi bị nhiễm
mặn, đã tận dụng nguồn nướcmặn để nuôi tôm, đó là
nguyên nhân xâu xa của mọi mâu thuẫn. Từ đó cho
thấy, giải pháp cấp thiết nhất là hoàn chỉnh hệ thống
thủy lợi: tiếp tục đầu tư các công trình cống An Hóa,
cống Bến Tre và hệ thống đê bao sông Tiền, sôngHàm
Luông.

•Giải pháp phi công trình
Sau khi hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi, địa phương nên
chú ý:
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- Bố trí lịch vận hành cống đập phù hợp để đảm bảo
việc tháo chua, rửa mặn và giảm thiểu tối đa có thể
tình hình ô nhiễm môi trường nước do cống đập gây
ra;
- Nghiêm cấm triệt để về việc đào vuông nuôi tôm và
đào giếng lấy nước mặn, tránh tình trạng tái diễn việc
đào giếng lấy nước mặn nuôi tôm. Việc nghiêm cấm
này phải từ quyết tâm của chính quyền địa phương và
người dân trong quá trình thực hiện;
- Vận động người chuyển đổi mô hình sinh kế trên cơ
sở hỗ trợ của chính quyền địa phương (vay vốn, hỗ trợ
kỹ thuật, hỗ trợ định hướng cây trồng, vật nuôi ...);
-Thường xuyên mở các khóa tập huấn nâng cao năng
lực cho cộng đồng trong trồng trọt và chăn nuôi;
- Kêu gọi các nhà đầu tư phối hợp với hộ dân hình
thành những cánh đồng mẫu lớn, vùng chuyên canh
sản xuất, từ đó đem lại lợi nhuận cao của người dân
trong vùng.

KẾT LUẬN
Với mục tiêu chính của bài báo là phân tích về hiện
trạng mâu thuẫn về sử dụng nguồn nước trong đời
sống người dân dưới tác động của cống đập Ba Lai,
nhóm tác giả đã sử dụng phương pháp phỏng vấn
sâu và xử lý để phân tích khách quan hiện trạng mâu
thuẫn trong đời sống người dân quanhđậpBa Lai. Kết
quả cho thấy 4 đặc trưngmâu thuẫn về sử dụng nguồn
nước trong khu vực là: (i) mâu thuẫn giữa các hộ nuôi
thủy sản và hộ theo mô hình ngọt hóa, (ii) mâu thuẫn
giữa các hộ nuôi thủy sản, (iii) mâu thuẫn giữa các hộ
chăn nuôi và (vi) mâu thuẫn giữa các hộ dân và chính
quyền đã khái quát hóa được các mâu huẫn gắn với
Đập Ba Lai. Tuy nhiên, đây mới chỉ là những bước
đầu nhận diện và phân tích các mâu thuẫn, nhóm tác
giả sẽ có thêm nhiều thông tin để phân tích sâu thực
trạng, nguyên nhân và các yếu tố ảnh hưởng tác động
đến mâu thuẫn bên cạnh tác động của đập Ba Lai.
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ABSTRACT
The buiding of gaint Ba Lai sluice dam is an importantpart of the Bac Ben Tre Water Management
Project. The dam construction operation in April 30th 2002 influencesall brackish ecosystems to
fresh water ecosystem and also changes sea - river dynamic operations, four districts include: Binh
Dai, Ba Tri, Giong Trom and Chau Thanh. Since then, the livelihood of local people has change to
adapt to a new characteristic of ecosystem. There are three main agriculture activities: agricultural
activities in fresh water ecosystem, aquaculture, pork producer. These economic activities not only
affects on the water system in this area but also leads to the conflict of water using in this area. The
main objective of the paper is to analyze the current state of conflict on the use of water in people's
lives under the impact of the Ba Lai dam. An indepth interview techniques in combinationwith ref-
erence from previous data were were applied to study in 36 households and 8 local governmental
staffs. The maxtrict analyse base on primary data were characterized such as: (i) the conflict be-
tween aquaculture and fresh water agriculture households, (ii) the conflict between aquaculture
households, (iii) the conflict between pork producer and (vi) the conflict between households and
local government.
Key words: Ba Lai sluice dam, conflict of water using, aquaculture households
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